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BÁO CÁO
Tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 
(Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến ngày 01/11/2021)


I. Tình hình dịch bệnh động vật và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh
Từ đầu năm 2021 đến nay, các loại dịch bệnh thủy sản và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác như Lở mồm long móng, Cúm gia cầm… không xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn đang xảy ra dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò (VDNC). Cụ thể từng bệnh như sau:

1. Dịch tả lợn Châu Phi (tính đến ngày 30/10/2021)
Từ đầu năm 2021 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 109 hộ/66 thôn/27 xã, thị trấn/08 huyện, thành phố với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 3.379 con, khối lượng tiêu hủy 186.161,5kg (có phụ lục chi tiết kèm theo). Lũy kế từ năm 2019 đến nay có 387hộ/53 xã, phường, thị trấn/8.689 con mắc bệnh và tiêu hủy/530.312,5 kg tiêu hủy. 

Qua đánh giá 10 tháng năm 2021 cho thấy tỷ lệ lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chiếm khoảng 0,92% so với tổng đàn lợn trên toàn tỉnh (3.379 con/358.533 con). Trong đó, huyện Đắk R’Lấp
 và huyện Cư Jút 
 phát sinh dịch cao nhất, tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy tại 02 huyện trên là 2.828 con, chiếm 83.5% tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy trên toàn tỉnh. 

Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từng bước được kiểm soát, Hiện toàn tỉnh còn 13 xã thuộc 06 huyện dịch bệnh chưa qua 21 ngày
, tuy nhiên diễn biến dịch bệnh trong các tháng cuối năm 2021 và các tháng đầu năm 2022 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan diện rộng rất cao nếu không tập trung các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt trong thời gian tới. 
- Nguyên nhân dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên địa bàn tỉnh thời gian qua 

+ Hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa có vắc xin phòng bệnh, đường truyền lây phức tạp (qua con người; dụng cụ, vật dụng chăn nuôi; phương tiện giao thông) gây khó khăn cho công tác kiểm soát, phòng, chống dịch. Bên cạnh đó trong thời gian qua thời tiết đang vào cao điểm mùa mưa, ẩm độ cao làm sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, mưa nhiều gây giảm tác dụng của hóa chất sát trùng và là môi trường thuận lợi cho vi rút tồn tại, phát tán nên dịch bệnh dễ bùng phát, lây lan.

+ Chăn nuôi theo quy mô nông hộ trên địa bàn tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ cao (khoảng 3.000 hộ), việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học còn hạn chế, đa số không chủ động thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, rắc vôi bột theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, phần nhiều các hộ tự mua con giống không rõ nguồn gốc, không khai báo với cơ quan thú y; thậm chí còn mua con giống qua thương lái vận chuyển thông qua các xe khách liên tỉnh hoặc chở xe máy đi vào các đường tắt, lối nhỏ nên rất khó kiểm soát.

+ Việc giết mổ, tiêu thụ thịt lợn chưa qua kiểm soát vẫn còn xảy ra. Một số nơi công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm con lỏng lẻo; công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, nhiều tuyến đường nhánh nên khó kiểm soát, hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành của các địa phương hầu như chưa được quan tâm chỉ đạo để chủ động hoạt động thường xuyên, hiệu quả; việc tuyên truyền, xây dựng đầu mối/đường dây nóng để người dân tự phát giác báo tin, tố cáo chưa được khai thác, chú trọng.

+ Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá lợn hơi xuống thấp vì vậy người chăn nuôi không đầu tư chăm sóc, chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch trên đàn vật nuôi; sử dụng trực tiếp thức ăn cho lợn từ nguồn thức ăn thừa thu gom tại các nhà hàng, bếp ăn của khu công nghiệp mà không qua xử lý nhiệt và mua lại thức ăn chăn nuôi tại các trang trại có dịch dẫn đến dịch bệnh có nguy cơ tái phát, lây lan rộng hơn.

+ Cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi áp dụng theo từng năm, thời điểm ban hành chính sách muộn như Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 mới ban hành để áp dụng cho năm 2020; đến nay vẫn chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ của năm 2021. Do vậy các địa phương khó khăn trong việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc thông tin, tuyên truyền, lập hồ sơ hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi dẫn đến tình trạng người chăn nuôi có xu hướng giấu dịch, bán chạy khi vật nuôi nghi mắc bệnh truyền nhiễm để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế.
2. Bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò (tính đến ngày 30/10/2021)
- Bệnh Viêm da nổi cục xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/6/2021, lũy kế đến nay bệnh Viêm da nổi cục đã xảy ra tại 217 hộ/87thôn/30 xã của 07 huyện (trừ thành phố Gia Nghĩa). Tổng số bò mắc bệnh là 410 con, trong đó số bò chết và tiêu hủy 37 con, khối lượng tiêu hủy 6.122kg (có phụ lục chi tiết đính kèm). Trong đó, dịch bệnh Viêm da nổi cục phát sinh nhiều nhất tại huyện Krông Nô
 và huyện Đắk R’Lấp
. Số bò mắc bệnh chiếm 1,16% so với tổng đàn trâu, bò trên toàn tỉnh (tổng đàn trâu, bò đến tháng 9/2021 có 34.973 con), trong đó tỷ lệ bò mắc bệnh và chết chiếm 8,37%/tổng số trâu bò mắc bệnh. Đến nay bệnh Viêm da nổi cục đã được khống chế, chỉ còn phát sinh vài trường hợp bê, nghé mới sinh và trâu bò mang thai chưa được tiêm phòng.
- Nguyên nhân dịch bệnh phát sinh trên địa bàn tỉnh: Qua kiểm tra tại các hộ chăn nuôi có trâu bò mắc bệnh, nguyên nhân bệnh Viêm da nổi cục xuất hiện trên địa bàn tỉnh có thể do lây nhiễm bệnh từ các phương tiện vận chuyển của thương lái mua bán trâu bò mang mầm bệnh từ nơi khác ra vào địa bàn và sau đó lây lan qua việc phối giống từ các hộ kinh doanh bò đực giống, ngoài ra hiện nay đang mùa mưa, độ ẩm cao thuận lợi cho các loại côn trùng phát triển làm dịch bệnh lây lan nhanh do côn trùng (ve, mòng, muỗi) truyền bệnh từ đàn trâu, bò này sang đàn trâu, bò khác rất khó kiểm soát.
Đến nay, nhờ việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch và đặc biệt là công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn trâu, bò được kịp thời nên tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, các ổ dịch còn xuất hiện nhỏ, lẻ, được khống chế kịp thời, không lây lan diện rộng. 
II. Kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Trước diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật nhất là bệnh Viêm da nổi cục, Dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo các địa phương, các Sở ngành liên quan tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã ban hành hơn 70 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị chuyên môn và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, qua kiểm tra cho thấy về cơ bản UBND các huyện, thành phố cũng đã ban hành văn bản, kế hoạch phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trên địa bàn khá kịp thời.
(Cụ thể của cấp tỉnh như phụ lục đính kèm)
2. Công tác chỉ đạo, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp
2.1 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản cấp tỉnh: 

Đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản của tỉnh trên cơ sở kiện toàn các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trước đây; Ban hành lại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo theo Quyết định 1475/QĐ-BCĐ ngày 06/9/2021. Trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh và thường xuyên đôn đốc các địa phương, các Sở ngành liên quan tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện có hiệu quả nội dung của các chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật UBND tỉnh đã ban hành.

2.2 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện: Qua tổng hợp ghi nhận, 100% UBND các huyện/thành phố đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo và có quy chế hoat động, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo để ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

3. Việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch

- Công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh: Đã thành lập Đoàn và tổ chức 03 đợt kiểm tra cấp tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh kiểm tra; tình hình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục tại các huyện, thành phố Gia Nghĩa.
- Công tác giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm
Phân công đơn vị chuyên môn thường xuyên xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng; duy trì đường dây điện thoại nóng từ tỉnh đến huyện, xã, thôn/bon để tiếp nhận và xử lý kịp thời khi có báo cáo dịch bệnh. Cụ thể: 

+ Định kỳ lấy mẫu đánh giá sự lưu hành của vi rút Cúm gia cầm: Kết quả từ đầu năm 2021 đến nay đã lấy 08 mẫu gộp (tương ứng 40 mẫu đơn dịch hầu họng và lỗ huyệt) xét nghiệm, kết quả 08 mẫu đều âm tính với vi rút cúm H5N1 và H5N6.
+ Thành lập nhóm giám sát Dại lấy mẫu các trường hợp chó, mèo cắn người trên địa bàn tỉnh: Kết quả từ đầu năm 2021 đến nay, đã phối hợp lấy 40 mẫu để xét nghiệm sự lưu hành của vi rút Dại trên chó, kết quả 40 mẫu được lấy âm tính với vi rút Dại.

- Công tác tiêm phòng: Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã hỗ trợ vắc xin cấp phát cho các huyện, thành phố bao gồm: Lở mồm long móng: 43.800 liều; Dại: 7.000 liều; Viêm da nổi cục: 26.700 liều để các huyện, thành phố triển khai tiêm phòng trên địa bàn tỉnh. Kết quả: 
+ Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo: Tổ chức định kỳ vào tháng 2, tháng 3 hàng năm, kết quả năm 2021 đã tiêm được 12.170 liều vắc xin, trong đó 7.000 liều được nhà nước hỗ trợ thuộc đối tượng ưu tiên. Tỷ lệ tiêm phòng đạt khoảng 25% so với số lượng thực tế hiện có cần khuyến cáo tiêm phòng.
 + Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng: đã triển khai đợt 1 (18/01/2021 đến ngày 28/02/2021) tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đạt được 20.295 liều vắc xin (đạt tỷ lệ 53% so với tổng đàn hiện có). Hiện nay đang phân bổ vắc xin để UBND các huyện, thành phố tổ chức tiêm phòng nhắc lại đợt 2.

+ Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục: tính đến ngày 25/10/2021, toàn tỉnh tiêm được 21.023 liều/26.700 liều cấp phát (đạt 79% theo kế hoạch; đạt 78,7% so với tổng đàn). Hiện nay các huyện, thành phố đang triển khai rà soát, tiêm bổ sung.
- Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng: Từ đầu năm 2021 đến nay, đã phân bổ hóa chất cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện 02 đợt tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên toàn tỉnh và phục vụ công tác chống dịch tại các huyện, thành phố. Đồng thời đã chủ động đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ 10.000 lít hóa chất để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Tổng số hóa chất đã sử dụng: 6.760 lít hóa chất
.

- Công tác thông tin tuyên truyền

+ Cấp tỉnh: Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm với tổng số 49 người tham gia; cấp phát 200 tờ áp phích và 7.000 tờ rơi để các huyện, thành phố tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục cho người dân biết, thực hiện. 
Bên cạnh đó Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin, bài, phóng sự phản ánh về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; các biện pháp để khôi phục sản xuất sau dịch bệnh; thông tin kịp thời, chính xác về tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh động vật, những ảnh hưởng của dịch bệnh đến sản xuất, sức khỏe. Khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện tái đàn theo nguyên tắc và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; đảm bảo nguồn gốc con giống rõ ràng, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 
+ Cấp huyện: Các Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hơn 650 lượt người tham gia. Đồng thời Phòng văn hóa và thông tin, Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông, đài phát thanh thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, các biện pháp phòng chống dịch kịp thời và có hiệu quả. 
- Công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển động vật và các sản phẩm động vật trên địa bàn:

Trước tình trạng các xe khách vận chuyển lợn giống, lợn nuôi thương phẩm không qua kiểm dịch, nguồn gốc không rõ ràng từ các tỉnh Miền Trung vào tỉnh Đắk Nông làm nguy cơ tái phát dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh là rất cao. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 384/SNN-PTNN ngày 03/4/2021 đề nghị Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải tỉnh phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành cấp huyện, các Chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện xe khách vận chuyển lợn vào địa bàn tỉnh Đắk Nông; tuyên truyền, thực hiện ký cam kết với các chủ phương tiện không được vận chuyển lợn giống, lợn nuôi thương phẩm trên xe khách ra vào địa bàn tỉnh nhằm hạn chế sự phát tán, lây lan dịch bệnh DTLCP.
Đồng thời duy trì chế độ trực 24/24 giờ tại các Điểm kiểm dịch đầu mối giao thông ra vào tỉnh tại Cai Chanh, xã Đăk Ru, huyện Đăk Rlấp và xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút để kiểm tra, kiểm soát và tiêu độc khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

III. Những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh thời gian qua

- Việc quản lý tái đàn, tăng đàn thời gian qua tại cấp huyện còn hạn chế do công tác giám sát, theo dõi, thống kê tổng đàn chưa được quan tâm thực hiện theo quy định của Luật Chăn nuôi và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. 
- Công tác dự báo tình hình dịch bệnh còn chậm trễ do các địa phương nắm bắt, báo cáo tình hình tái đàn, tăng đàn vật nuôi trên địa bàn chưa kịp thời.
- Công tác kiểm soát giết mổ; kiểm tra, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm để phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là các hành vi mua bán, giết mổ, tiêu thụ động vật bị dịch bệnh còn thiếu sâu sát và còn nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, kinh phí hạn hẹp, địa bàn rộng, nhiều tuyến đường nhánh khó kiểm soát trong khi quy định kiểm dịch nội tỉnh đã bị bãi bỏ, hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành của các địa phương hầu như chưa được quan tâm chỉ đạo; việc tuyên truyền, xây dựng đầu mối/đường dây nóng để người dân tự phát giác báo tin, tố cáo chưa được khai thác, khuyến khích.


- Việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các huyện, thành phố Gia Nghĩa chưa được quan tâm đúng mức, một số nơi triển khai các ý kiến chỉ đạo của tỉnh và cơ quan chuyên môn còn chậm, chưa có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của một số thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã nên tiến độ triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục bị chậm so với kế hoạch đề ra do thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp và cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tập trung nguồn lực để chống dịch Covid. 
- Đoàn kiểm tra liên ngành của các huyện, thành phố Gia Nghĩa trong thời gian qua hoạt động không thường xuyên, chưa hiệu quả nên vẫn xảy ra tình trạng bỏ lọt nhiều phương tiện vận chuyển lợn không có nguồn gốc, mang mầm bệnh xâm nhiễm vào địa bàn do chưa có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND các huyện/TP, nhất là chỉ đạo sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an với các đơn vị, lực lượng chuyên môn và các xã/phường/thị trấn trong công tác của Đoàn liên ngành; việc nhận thức về hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện chưa được đầy đủ, chưa xây dựng được quy chế hoạt động để thống nhất hành động.
- Các địa phương khó khăn trong việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc thông tin, tuyên truyền, lập hồ sơ hỗ trợ người chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi áp dụng theo từng năm, năm 2020 áp dụng theo Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020; năm 2021, đến nay vẫn chưa có qui định hỗ trợ, đang chờ Trung ương ban hành.
- Một số huyện báo cáo dịch chậm, không đúng thời gian quy định, báo cáo chưa đánh giá các tồn tại và các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác chỉ đạo chống dịch tại địa phương.
III. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

1. Nhận định tình hình: Trong thời gian tới (những tháng cuối năm và dịp Tết nguyên đán năm 2021) các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục và đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục có nguy cơ tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh là rất cao, do: Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện chưa có thuốc, vắc xin phòng bệnh trong khi đó vi rút gây bệnh có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp; chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, chưa đảm bảo các yêu cầu chăn nuôi an toàn sinh học, còn tình trạng người dân chăn thả trâu, bò trên các cánh đồng, bãi chăn thả chung; nhu cầu vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật tăng mạnh vào các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán trong khi công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển còn gặp nhiều khó khăn; công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và công tác quản lý, kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ còn lỏng lẻo, vẫn còn giết mổ nhỏ lẻ ở các xã vùng sâu, vùng xa. 
Vì vậy, để hạn chế mức thấp nhất tình trạng dịch bệnh động vật bùng phát lây lan, cần thiết phải đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, cấp bách để triển khai thực hiện.

2. Nhiệm vụ, giải pháp
2.1. Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

2.2. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương, lĩnh vực được giao phụ trách chỉ đạo; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống dịch bệnh và đề xuất biện pháp khắc phục, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh.

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thành lập các Đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các huyện, thành phố để kịp thời chỉ đạo.

- Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí tổ chức triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất để cấp phát kịp thời cho các huyện, thành phố triển khai tháng tổng tiêu độc trên địa bàn toàn tỉnh và phối hợp với các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm dịch các phương tiện vận chuyển động vật và các sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh tại Điểm Kiểm dịch động vật cầu 14 xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút và Điểm kiểm dịch động vật Cai Chanh xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Tổ chức rà soát các quy định để hướng dẫn cụ thể cho địa phương trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch động vật và người chăn nuôi bị thiệt hại. 
2.4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, cân đối nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

2.6. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng thú y kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

2.7. Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh trên địa bàn tỉnh.

2.8. UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:
* Giải pháp chung

- Tiếp tục triển khai công, tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch 675/KH-UBND ngày 20/11/2020 về phòng, chống dịch bệnh động vật gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.
- Bố trí kinh phí triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 đảm bảo có hiệu lực, hiệu quả.

- Thực hiện tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên đến người dân về việc thực hiện việc tuân thủ việc khai báo và kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chỉ đạo kiên quyết không thực hiện việc hỗ trợ khi dịch bệnh xảy ra nếu không tuân thủ việc khai báo theo quy định.

- Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đồng thời bảo đảm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn, hộ chăn nuôi trâu, bò, lợn trên địa bàn và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát, kịp thời phát hiện gia súc mắc bệnh tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm và xử lý dứt điểm khi còn ở diện hẹp; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng;
- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả tháng tổng tiêu độc, khử trùng đợt 3/2021 để ngăn chặn, hạn chế mầm bệnh lây lan, phát tán.
* Các giải pháp đối với một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:
+ Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung các nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, tiêu hủy, xử lý các ổ dịch, không để dịch dây dưa kéo dài, lây lan và phát sinh các ổ dịch mới. 
+ Khuyến cáo người chăn nuôi lợn thực hiện tái đàn, tăng đàn mua con giống đảm bảo nguồn gốc, không mua con giống trôi nổi, không có kiểm dịch của cơ quan thú y, đặc biệt là các hộ chăn nuôi quy mô nông hộ trong thời điểm bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay nhằm giảm thiệt hại kinh tế cho người dân.
+ Tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, gồm: Hàng ngày phun thuốc sát trùng để tiêu độc, khử trùng chuồng trại; hàng tuần rắc vôi bột tại các lối đi bên trong, bên ngoài khu vực chăn nuôi; hạn chế tối đa việc ra vào chuồng trại, đặc biệt người, vật dụng ra vào vùng có dịch, xe của các thương lái không nên tiếp xúc trực tiếp với khu vực chăn nuôi để ngăn ngừa sự phát tán, lây lan mầm bệnh từ ngoài vào; sử dụng các loại thức ăn cho lợn có nguồn gốc, uy tín, tuyệt đối không sử dụng thức ăn dư thừa, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thức ăn từ các cơ sở chăn nuôi bị dịch bệnh. Do hiện nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi chưa có vắc xin và thuốc để điều trị bệnh, vì vậy đây là giải pháp quan trọng nhất để hạn chế mầm bệnh phát sinh, lây lan, tiến tới kiểm soát được dịch bệnh. 
+ Quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên đơn vị, lực lượng thực hiện kiểm soát giết mổ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và Đoàn liên ngành của huyện/Thành phố (nhất là sự phối hợp giữa Công an huyện/Thành phố với đơn vị chức năng, UBND cấp xã) tăng cường công tác kiểm tra, kiếm soát tình hình vận chuyển, mua bán động vật không đúng quy định, xử lý nghiêm việc vận chuyển mua bán động vật không rõ nguồn gốc làm phát sinh và lây lan dịch bệnh. 

+ Phối hợp các đoàn thể của huyện/Thành phố triển khai tuyên truyền, phát động, khuyến khích người dân khơi dậy tình thần tự giác báo tin, tố giác khi phát hiện việc vận chuyển, mua bán động vật không đúng quy định và tuyên truyền để người dân không mua bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, nhất là mua giống động vật bán rạo, chưa có kiểm soát của cơ quan thú y.
- Đối với bệnh Viêm da nổi cục: 

+ Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thành phố phân công viên chức phối hợp với UBND cấp xã rà soát, tiêm bổ sung số trâu, bò chưa được tiêm phòng đảm bảo 100% số trâu, bò trong diện tiêm phòng được tiêm phòng đầy đủ.

+ Chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng tiêu diệt các tác nhân truyền bệnh (muỗi, ve, mòng) tại khu vực chăn nuôi; khuyến cáo người chăn nuôi không chăn thả gia súc tại các bãi chăn thả chung, làm màn che chắn ruồi muỗi và bổ sung chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. 

- Đối với bệnh Cúm Gia cầm: Tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời dịch bệnh trên đàn gia cầm và thông báo kịp thời cho ngành Y tế khi phát hiện các ổ dịch. Chủ động lấy mẫu giám sát trên đàn gia cầm, các chợ buôn bán, cơ sở giết mổ gia cầm và những nơi có nguy cơ cao nhằm phát hiện kịp thời những nơi có nguy cơ mắc vi rút Cúm gia cầm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao.

- Đối với bệnh Lở mồm long móng: Khẩn trương triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 2 năm 2021 để tạo miễn dịch chủ động cho đàn trâu, bò trên địa bàn. Đảm bảo 100% số trâu bò trong diện tiêm phòng được tiêm phòng đầy đủ./.

Phụ lục 1:

Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

(Tính đến hết ngày 30/10/2021)

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Thú y;

- Chi cục Thú y Vùng V;

- GĐ, PGĐ Sở (Lê Quang Dần);

- UBND các huyện, TP. D).


	Stt

Huyện, thành phố

Ngày phát hiện

Số thôn có dịch

Số hộ có dịch

Số mắc bệnh và tiêu hủy

Ghi chú

Số mắc bệnh

Số tiêu hủy

Khối lượng tiêu hủy (kg)

I

Huyện Krông Nô

48

133

235

6

400

1

Xã Nam Đà

21/6/2021

12

23

47

0

2

Thị trấn Đắk Mâm

07/7/2021

5

7

12

1

80

3

Xã Buôn Choah

05/7/2021

4

24

52

0

4

Xã Đắk Drô

09/7/2021

5

12

17

1

100

5

Xã Đắk Sôr

09/7/2021

7

38

55

3

140

6

Xã Nâm Nung

20/7/2021

1

4

10

0

7

Xã Quảng Phú

26/7/2021

5

10

22

1

80

8

Xã Nam Xuân

26/7/2021

5

10

12

0

9

Đắk Nang

29/7/2021

3

4

7

0

10

Đức Xuyên

05/8/2021

1

1

2

0

II

Huyện Đắk Glong

7

24

35

2

741

1

Xã Quảng Sơn

12/7/2021

1

3

10

0

2

Xã Quảng Hòa

04/8/2021

5

20

23

1

255

3

Xã Đắk Ha

06/10/2021

1

1

2

1

486

III

Huyện Đắk R’Lấp

15

36

88

2

480

1

Xã Nhân Đạo 

03/8/2021

6

21

64

0

2

Xã Đắk Wer

26/8/2021

2

2

2

0

3

Kiến Thành

26/8/2021

4

6

7

0

4

Xã Nhân Cơ

26/8/2021

2

6

14

2

480

5

Xã Nghĩa Thắng

29/9/2021

1

1

1

0

IV

Huyện Đắk Mil

4

7

22

7

1.529

1

Xã Đức Minh

13/8/2021

1

1

1

0

2

Xã Đắk Sắk

26/8/2021

2

5

18

5

1.066

3

Xã Đắk R’La

03/9/2021

1

1

3

2

463

V

Huyện Cư Jút

8

12

22

12

2.395
1

Xã Đắk Drông

15/8/2021

2

2

4

2

143

2

Xã Trúc Sơn

17/8/2021

1

5

7

5

920

3

Xã Tâm Thắng

10/8/2021

1

1

3

2

350

4

Thị trấn EaTling

10/8/2021

1

1

1

1

180

5

Xã Eapô

10/8/2021

2

3

8

4

552
6

Xã Cư Knia

22/8/2021

2

2

3

2

250
VI

Huyện Tuy Đức
3
3
3
3
207
1

Xã Quảng Tân

21/9/2021

1

1

1

1

65

2

Xã Đắk Bukso

22/10/2021

2
2
2
2
142
VII

Huyện Đắk Song

1

1

1

1

530

1

Xã Đắk NDrung

14/9/2021

1

1

1

1

530

Tổng

87
217
410
37
6.122




Phụ lục 2:

Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

(Tính đến hết ngày 30/10/2021)

	STT
	Đơn vị
	Ngày xuất hiện ca bệnh  đầu tiên 
	Số thôn có dịch 
	Số hộ có dịch 
	Số con mắc bệnh và tiêu hủy
	Tổng trọng lượng tiêu hủy (kg) 

	I
	Huyện Tuy Đức 
	10
	15
	103 
	4.178

	1
	Xã Quảng Trực
	1/13/2021
	1
	1
	59
	2,060

	2
	Xã Quảng Tân
	1/4/2021
	1
	1
	4
	48

	
	
	31/5/2021
	3
	7
	10
	921

	
	
	20/10/2021
	1
	1
	1
	53

	3
	Xã Đăk R'Tih
	6/18/2021
	3
	4
	13
	743

	4
	Xã Đắk Bukso
	23/9/2021
	1
	1
	16
	353

	II
	Huyện Đăk Song 
	5
	5
	74
	3.063

	1
	Xã Đăk NDRung
	1/8/2021
	1
	1
	44
	690

	2
	Xã Đắk Hòa
	8/18/2021
	2
	2
	7
	986

	3
	Xã Thuận Hạnh
	30/8/2021
	2
	2
	23
	1,387

	III
	Huyện Đắk Mil 
	6
	7
	216
	10.052

	1
	Xã Đắk Rla
	22/6/2021
	2
	3
	42
	2.508

	2
	Xã Thuận An
	08/7/2021
	2
	2
	46
	1.876

	3
	Xã Đức Minh
	16/7/2021
	1
	1
	10
	525

	4
	Xã Đắk Lao
	8/18/2021
	1
	1
	118
	5.143

	IV
	Huyện Đắk Rlấp 
	12
	21
	1.481
	88.199,5

	1
	Thị trấn Kiến Đức
	8/2/2021
	1
	1
	31
	914.5

	2
	Xã Nhân Cơ
	8/16/2021
	1
	1
	13
	345

	3
	Xã Đắk Sin
	8/24/2021
	7
	16
	1.230
	79.752

	4
	Xã Hưng Bình
	15/9/2021
	1
	1
	17
	1.577

	5
	Xã Nhân Đạo
	01/10/2021
	1
	1
	40
	2.416

	6
	Xã Nghĩa Thắng
	04/10/2021
	1
	1
	125
	2.041

	V
	Huyện Đắk Glong 
	2
	2
	118
	4.241

	1
	Xã Quảng Khê
	30/8/2021
	1
	1
	81
	3.188

	2
	Đắk Som
	20/10/2021
	1
	1
	37
	1.053

	VI
	Thành phố Gia Nghĩa 
	1
	2
	30
	2,434

	1
	Xã Đắk Nia
	2/9/2021
	1
	2
	30
	2,434

	VII
	Huyện Cư Jút
	28
	55
	1.347
	73.624

	1
	Xã Nam Dong
	13/9/2021
	9
	17
	558
	28.556

	2
	Xã Tâm Thắng
	16/9/2021
	5
	9
	208
	18.440

	3
	Xã Đắk Rông
	25/9/2021
	4
	10
	103
	7.287

	4
	TT EaTling
	20/9/2021
	7
	16
	216
	13.334

	5
	Cư Knia
	19/10/2021
	3
	3
	262
	6.007

	VIII
	Huyện Krông Nô
	2
	2
	10
	370

	1
	Xã Nam Xuân
	16/9/2021
	1
	1
	7
	280

	2
	Xã Quảng Phú
	01/10/2021
	1
	1
	3
	90

	Tổng
	66
	109
	3.379
	186.161,5



Phụ lục 3: Danh mục các văn bản
 Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh 
	TT
	Số ký hiệu
	Trích yếu
	Hình thức
	Ngày ban hành

	I.
	Văn bản của UBND tỉnh 

	1
	675/KH-UBND
	về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh ĐN
	Kế hoạch
	20/11/2020

	2
	1965/QĐ-UBND
	Về phê duyệt chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
	Quyết định
	29/12/2020

	3
	273/UBND-KTN
	V/v thực hiện Công điện số 169/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới
	Công văn
	15/01/2021

	4
	274/UBND-KTN
	V/v thực hiện Công điện khẩn số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Công văn
	15/01/2021

	5
	317/UBND-KTN
	V/v thực hiện Quyết định số 2254/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020
	Công văn
	19/01/2021

	6
	674/UBND-KTN
	V/v tập trung phòng, chống dịch bệnh đảm bảo chống rét cho gia súc, gia cầm và nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán
	Công văn
	04/02/2021

	7
	850/UBND-KTN
	V/v thực hiện Công điện số 163/CĐ-TTg ngày 08/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ V/V tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người
	Công văn
	24/02/2021

	8
	1226/UBND-KTN
	V/v tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn chết trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	17/3/2021

	9
	1284/UBND-KTN
	V/v thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị ngày 03/3/2021
	Công văn
	19/3/2021

	10
	1695/UBND-KTN
	V/v triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
	Công văn
	12/4/2021

	11
	816/QĐ-UBND
	V/v phê duyệt Kế hoạch ứng phó với bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Quyết định
	10/6/2021

	12
	2974/UBND-KTN
	V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	11/6/2021

	13
	3111/UBND-KTN
	V/v triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	17/6/2021

	14
	929/QĐ-UBND
	V/v bổ sung kinh phí mua vắc xin phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò năm 2021
	Quyết định
	02/7/2021

	15
	3603/UBND-KTN
	V/v tập trung triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò lây lan trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	12/7/2021

	16
	1219/QĐ-UBND
	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Quyết định
	11/8/2021

	17
	4539/UBND-KTN
	V/v báo cáo kết quả thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	Công văn
	17/8/2021

	18
	4907/UBND-KTN
	V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
	Công văn
	01/9/2021

	19
	5011/UBND-KTN
	V/v đề nghị hỗ trợ hóa chất tiêu độc khử trùng từ nguồn dự trữ Quốc gia để khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Công văn
	06/9/2021

	20
	1475/QĐ-UBND
	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Đắk Nông
	Quyết định
	06/9/2021

	21
	5010/UBND-KTN
	V/v góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022 - 2030
	Công văn
	07/9/2021

	22
	1798/QĐ-UBND
	V/v bổ sung kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
	Quyết định
	26/10/2021

	II.
	Văn bản Sở Nông nghiệp và PTNT

	1
	2150/SNN-PTNN
	V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	17/12/2020

	2
	104/SNN-PTNN
	V/v triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 1 năm 2021
	Công văn
	14/01/2021

	3
	129/SNN-PTNN
	V/v tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới
	Công văn
	18/01/2021

	4
	137/SNN-PTNN
	V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
	Công văn
	19/01/2021

	5
	152/SNN-PTNN
	V/v tổng hợp mức độ thiệt hại đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí các cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	Công văn
	22/01/2021

	6
	256/SNN-PTNN
	V/v tổng hợp kinh phí hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020
	Công văn
	03/02/2021

	7
	34/QĐ-SNN
	V/v Phê duyệt dự toán kinh phí mua vắc xin tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Quyết định
	02/3/2021

	8
	35/QĐ-SNN
	V/v Phê duyệt dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Quyết định
	02/3/2021

	9
	381/SNN-PTNN
	V/v kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	04/03/2021

	10
	490/SNN-PTNN
	2021 V/v tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn chết trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	19/3/2021

	11
	514/SNN-PTNN
	V/v báo cáo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	22/3/2021

	12
	518/SNN-PTNN
	V/v cử thành viên tham gia Đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
	Công văn
	22/3/2021

	13
	90/QĐ-SNN
	V/v thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Quyết định
	29/3/2021

	14
	203/BC-SNN
	BC công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020 và 03 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh
	Báo cáo
	14/4/2021

	15
	708/SNN-PTNN
	V/v triển khai tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
	Công văn
	15/04/2021

	16
	219/BC-SNN
	Kết quả tham dự Hội nghị triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTG ngày 22/3/2021 của thủ tướng Chính phủ 
	Báo cáo
	22/4/2021

	17
	839/SNN-PTNN
	V/v Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030
	Công văn
	06/5/2021

	18
	265/BC-SNN
	BC Kết quả tham dự Hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu
	Báo cáo
	11/5/2021

	19
	920/SNN-PTNT
	V/v xin gia hạn thời gian tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030
	Công văn
	14/5/2021

	20
	921/SNN-PTNN
	V/v lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030
	Công văn
	14/5/2021

	21
	1057/SNN-PTNN
	V/v cho kiến góp ý dự thảo Kế hoạch ứng phó với bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò 
	Công văn
	27/5/2021

	22
	117/TTr-SNN
	V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030
	Tờ trình
	04/6/2021

	23
	118/TTr-SNN
	TT Về việc ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó với bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Tờ trình
	04/6/2021

	24
	1149/SNN-PTNN
	V/v triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	08/6/2021

	25
	1182/SNN-PTNN
	V/v cho ý kiến về việc phân bổ vắc xin tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	11/6/2021

	26
	1195./SNN-PTNN
	V/v cho ý kiến dự toán bổ sung kinh phí phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò năm 2021
	Công văn
	14/6/2021

	27
	1202/SNN-PTNN
	V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	15/06/2021

	28
	126/TTr-SNN
	TT Về việc ban hành Công văn triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh
	Tờ trình
	15/06/2021

	29
	219/QĐ-SNN
	V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh
	Quyết định
	18/06/2021

	30
	1281/SNN-PTNN
	V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	24/06/2021

	31
	1286/SNN-PTNN
	V/v bố trí kinh phí phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò 2021
	Công văn
	24/06/2021

	32
	385/BC-SNN
	BC Kết quả phòng, chống dịch bệnh Dại giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Báo cáo
	28/06/2021

	33
	407/BC-SNN
	BC Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn huyện Krông Nô
	Báo cáo
	06/07/2021

	34
	1390/SNN- PTNN
	V/v hướng dẫn một số nội dung và các biểu mẫu kiểm tra dịch bệnh, xử lý tiêu hủy trâu, bò mắc bệnh Viêm da nổi cục
	Công văn
	07/07/2021

	35
	1391/SNN-PTNN
	V/v ban hành dự thảo Công văn triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	07/07/2021

	36
	1392/SNN-PTNN
	V/v tập trung triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A H5N8, Viêm da nổi cục trên trâu, bò
	Công văn
	07/07/2021

	37
	1403/SNN-PTNN
	V/v cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục cấp tỉnh
	Công văn
	08/07/2021

	38
	413/BC-SNN
	Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến ngày 13/7/2021
	Báo cáo
	14/07/2021

	39
	1479/SNN-PTNN
	V/v tập trung kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	20/07/2021

	40
	435/BC-SNN
	BC Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ ngày 14/7/2021 đến ngày 22/7/2021
	Báo cáo
	22/07/2021

	41
	601/PTNN-QLDBĐV
	V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò giai đoạn 2022-2030
	Công văn
	02/08/2021

	42
	1642/SNN-PTNN
	V/v thực hiện công tác kiểm soát giết mổ động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19
	Công văn
	05/08/2021

	43
	43/KH-SNN
	KH Triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục năm 2021
	Kế hoạch
	05/08/2021

	44
	630/PTNN-QLDBĐV
	V/v hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục, cách xử lý trâu, bò bị phản ứng và biểu mẫu thanh quyết toán vắc xin sau tiêm phòng
	Công văn
	09/08/2021

	45
	1690/SNN-PTNN
	V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	09/08/2021

	46
	1690/SNN-PTNN
	V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	09/08/2021

	47
	490/BC-SNN
	BC Tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 29/7/2021 đến ngày 11/8/2021)
	Báo cáo
	

	48
	1734/SNN-PTNN
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản cấp tỉnh
	Công văn
	12/08/2021

	49
	1768/SNN-PTNN
	V/v báo cáo kết quả thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	Công văn
	17/08/2021

	50
	512/BC-SNN
	BC Tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 
	Báo cáo
	19/08/2021

	51
	524/BC-SNN
	BC Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo đối với dự thảo Quyết định và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Đắk Nông
	Báo cáo
	23/08/2021

	52
	1831/SNN-PTNN
	V/v hỗ trợ kinh phí các hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020
	Công văn
	23/08/2021

	53
	167/TTr-SNN
	TT Về việc ban hành Quyết định về Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh Đắk Nông
	Tờ trình
	24/08/2021

	54
	538/BC-SNN
	BC Tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
	Báo cáo
	26/08/2021

	55
	1900/SNN-PTNN
	V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	29/08/2021

	56
	173/TTr-SNN
	TT Về việc ban hành văn bản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hỗ trợ hóa chất tiêu độc khử trùng từ nguồn dự trữ Quốc gia
	Tờ trình
	31/08/2021

	57
	562/BC-SNN
	Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của Thành viên UBND tỉnh đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030
	Báo cáo
	01/09/2021

	58
	1979/SNN-PTNN
	V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19
	Công văn
	06/09/2021

	59
	2002/SNN-PTNN
	V/v thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trong tình hình dịch bệnh Covid 19
	Công văn
	09/09/2021

	60
	583/BC-SNN
	Tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 26/8/2021 đến ngày 08/9/2021)
	Báo cáo
	09/09/2021

	61
	2016/SNN-PTNN
	V/v tập trung hoàn thành tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu bò trên địa bàn tỉnh
	Công văn
	10/09/2021

	62
	2056/SNN-PTNN
	V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình 45-CTr/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Công văn
	15/09/2021

	63
	2057/SNN-PTNN
	V/v góp ý dự thảo Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại, giai đoạn 2022-2030
	Công văn
	15/09/2021

	64
	2107/SNN-PTNN
	V/v tiếp nhận, quản lý, sử dụng hóa chất Benkocid để phòng, chống dịch bệnh ở động vật
	Công văn
	20/09/2021

	65
	2132/SNN-PTNN
	V/v trả lời Công văn số 136/CV-NN ngày 13/8/2021 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk Mil
	Công văn
	22/09/2021

	66
	189/TTr-SNN
	Về việc ban hành Công văn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh động vật tái phát, lây lan
	Tờ trình
	23/09/2021

	67
	624/BC-SNN
	Tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Từ ngày 09/9/2021 đến ngày 22/9/2021)
	Báo cáo
	23/09/2021

	68
	2291./SNN-PTNN
	V/v đăng ký lịch làm việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các huyện, thành phố Gia nghĩa nhờ đơn vị cập nhật lại bản này
	Công văn
	08/10/2021

	69
	663/BC-SNN
	Kết quả tiếp nhận hóa chất do Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
	Báo cáo
	10/10/2021

	70
	209/TTr-SNN
	V/v đề nghị ban hành Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
	Tờ trình
	13/10/2021

	71
	2346/SNN-PTNN
	V/v bổ sung nội dung làm việc của đoàn kiểm tra theo Công văn số 2291/SNN-PTNN ngày 08/10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT
	Công văn
	14/10/2021

	72
	218/TTr-SNN
	đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tỉnh ban hành Giấy mời họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh
	Tờ trình
	25/10/2021

	73
	219/TTr-SNN
	V/v đề nghị tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
	Tờ trình
	27/10/2021

	III.
	Chi cục Phát triển nông nghiệp

	1
	66/PTNN-QLDBĐV
	V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các trang trại chăn nuôi
	Công văn
	29/01/2021

	2
	109/PTNN-QLDBĐV
	V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn huyện Tuy Đức
	Công văn
	25/2/2021

	3
	112/PTNN-QLDBĐV
	V/v triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trân, bò
	Công văn
	01/3/2021

	4
	118/PTNN-QLDBĐV
	V/v đăng ký tập huấn về công tác kiểm soát giất mổ gia súc, gia cầm
	Công văn
	02/3/2021

	5
	141/KH-PTNN
	Lấy mẫu giám sát sự lưu hành của vi rút Cúm gia cầm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
	Kế hoạch
	15/3/2021

	6
	178/PTNN-QLDBĐV
	V/v hướng dẫn công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm
	Công văn
	24/3/2021

	7
	185/PTNN-QLDB
	V/v triển khai công tác tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo năm 2021
	Công văn
	29/3/2021

	8
	190/KH-ĐLN
	Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
	Kế hoạch
	29/3/2021

	9
	259/PTNN-QLDBĐV
	V/v xác minh bệnh Tai xanh tại xã Cư Knia, huyện Cư Jút
	Công văn
	23/4/2021

	10
	364/PTNN-QLDBĐV
	V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Tuy Đức
	Công văn
	5/31/2021

	11
	377/PTNN-QLDBĐV
	V/v xử lý sau vi phạm về kiểm dịch động vật đối với lợn nhập địa bàn huyện Krông Nô ngày 01/6/2021
	Công văn
	6/4/2021

	12
	410/PTNN-QLDBĐV
	V/v phân bổ hóa chất, vật tư phục vụ công tác tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
	Công văn
	6/14/2021

	13
	411/PTNN-QLDBĐV
	V/v phối hợp trong công tác KDĐV, SPĐV
	Công văn
	6/14/2021

	14
	435/KH-ĐKT 219
	Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
	Kế hoạch
	6/18/2021

	15
	469/PTNN-QLDBĐV
	V/v lấy mẫu đánh giá cơ sở an toàn dịch
	Công văn
	6/28/2021

	16
	526/PTNN-QLDBĐV
	V/v báo cáo thống kê tổng đàn trâu, bò phục vụ tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục
	Công văn
	7/13/2021

	17
	527/PTNN-QLDBĐV
	V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục
	Công văn
	7/13/2021

	18
	551/PTNN-QLDBĐV
	V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
	Công văn
	7/20/2021

	19
	552/PTNN-QLDBĐV
	V/v báo cáo thống kê tổng đàn trâu, bò phục vụ tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục
	Công văn
	7/20/2021

	20
	567/PTNN-QLDBĐV
	V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	Công văn
	7/23/2021

	21
	578/PTNN-QLDBĐV
	V/v triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Tai xanh trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Krông Nô
	Công văn
	7/23/2021

	22
	601/PTNN-QLDBĐV
	V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò giai đoạn 2022-2030
	Công văn
	8/2/2021

	23
	610/PTNN-QLDBĐV
	V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục
	Công văn
	8/4/2021

	24
	612/PTNN-QLDBĐV
	V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục
	Công văn
	8/4/2021

	25
	620/PTNN-QLDBĐV
	V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	Công văn
	8/5/2021

	26
	630/PTNN-QLDBĐV
	V/v hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục, cách xử lý trâu, bò bị phản ứng và biểu mẫu thanh quyết toán vắc xin sau tiêm phòng
	Công văn
	8/9/2021

	27
	633/PTNN-QLDBĐV
	V/v giám sát tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục tại các huyện, thành phố Gia Nghĩa
	Công văn
	8/9/2021

	28
	663/PTNN-QLDBĐV
	V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục
	Công văn
	8/16/2021

	29
	680/PTNN-QLDBĐV
	V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	Công văn
	8/18/2021

	30
	685/PTNN-QLDBĐV
	V/v tạm dừng việc giết mổ tại CSGM ông Nguyễn Thành Mong
	Công văn
	8/19/2021

	31
	700/PTNN-QLDBĐV
	V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	Công văn
	8/23/2021

	32
	733/PTNN-QLDBĐV
	V/ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Tai xanh ở lợn
	Công văn
	8/30/2021

	33
	767/PTNN-QLDBĐV
	V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	Công văn
	9/8/2021

	34
	782/PTNN-QLDBĐV
	V/v báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong tình hình dịch bệnh Covid 19
	Công văn
	9/10/2021

	35
	817/PTNN-QLDBĐV
	V/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
	Công văn
	9/20/2021

	36
	871/PTNN-QLDBĐV
	V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục
	Công văn
	10/1/2021

	37
	913/BC-PTNN
	Tình hình dịch bệnh động vật 09 tháng đầu năm 2021, nguyên nhân dịch bệnh bùng phát và giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật 03 tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022
	Báo cáo
	10/12/2021

	38
	936/PTNN-QLDBĐV
	V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục
	Công văn
	10/18/2021

	39
	954/PTNN-QLDBĐV
	V/v tăng cường kiểm soát giất mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
	Công văn
	10/20/2021


� Huyện Đắk R’Lấp: Có 21 hộ/12 thôn/06 xã có dịch; tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy: 1.481con, khối lượng: 88.199,5kg.


� Huyện Cư Jút: Có 55 hộ/28 thôn/05 xã có dịch; tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy: 1.347 con, khối lượng tiêu hủy: 73.624kg.


� Huyện Đắk Rlấp: xã Đắk Sin, Nhân Đạo, Nghĩa Thắng; Huyện Cư Jút: xã Nam Dong, xã Tâm Thắng, TT EaTling, Cư Knia và Đắk Rông; Huyện Đắk Mil: xã Đắk Rla, Thuận An; Huyện Krông Nô: xã Quảng Phú; huyện Tuy Đức: Xã Quảng Tân; huyện Đắk Glong: xã Đắk Som.


� Huyện Krông Nô:  Có 132 hộ/10 xã có dịch; số bò mắc bệnh: 235 con, trong đó số bò chết và tiêu hủy: 06 con, khối lượng tiêu hủy: 400kg.


� Huyện Đắk R’Lấp: Có 36 hộ/05 xã có dịch; số bò mắc bệnh: 88 con, trong đó số bò chết và tiêu hủy: 02 con, khối lượng tiêu hủy: 480kg.


�- Đợt 1: Thực hiện từ ngày 25/01/2021 đến ngày 25/02/2021, cấp phát 3.000 lít hóa chất.


 - Đợt 2: Thực hiện từ ngày 20/4/2019 đến ngày 20/5/2019, cấp phát 2.100 lít hóa chất.


 - Cấp phát hóa chất phục vụ chống dịch: 1.660 lít.








